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KẾ HOẠCH
Tổ chức tiết đọc, tiết học tại thư viện
Năm học: 2025-2026


Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2022 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
Căn cứ Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông;
Công văn số 3334/SGDĐT-GDMN-TH ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2025 – 2026;
Kế hoạch số 120/KH-THQL ngày 29/8/2025 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2025 – 2026 của trường Tiểu học Quảng Lạc;
 Căn cứ kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2025-2026;
         Căn cứ vào tình hình thực tế của Thư viện trường Tiểu học Quảng Lạc, bộ phận thư viện trường Tiểu học Quảng Lạc xây dựng kế hoạch tổ chức tiết đọc., tiết học tại Thư viện năm học 2025 - 2026 như sau:
	I. MỤC TIÊU      
1. Giáo dục và hình thành thói quen đọc sách và học cho học sinh:
- Khơi dậy niềm đam mê đọc sách giúp học sinh yêu thích, chủ động tìm đọc sách.
- Góp phần hạn chế các hành vi tiêu cực như nghiện game, mạng xã hội, các hoạt động thiếu lành mạnh.
- Đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng hiện đại, thích nghi, sáng tạo. Kết hợp dạy học tích cực, hiệu quả, đa dạng hóa các loại hình dạy học.
	- Nhằm thay đổi môi trường học tập của các em học sinh không bị bó buộc trong không gian lớp học.
	- Phát huy tối đa nguồn tài nguyên sẵn có trong thư viện, phục vụ cho việc tìm tòi của học sinh.
	
2. Phát triển kỹ năng và năng lực học tập:
- Giúp GV và HS thấy được vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp thu tri thức nhân loại; tôn vinh giá trị của sách
- Kích thích nhu cầu tìm tòi, khám phá tri thức của học sinh, đặt học sinh vào một môi trường học tập mới, có sẵn nguồn thông tin tư liệu. Từ đó rèn cho học sinh kĩ năng tìm kiếm, lựa chọn thông tin cần thiết, phù hợp phục vụ cho hoạt động học tập của mình.
- Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, thảo luận, thuyết trình thông qua hoạt động chia sẻ sau khi đọc.
3. Xây dựng môi trường văn hóa đọc và học trong nhà trường:
- Tôn vinh giá trị sách, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ sách.
- Phát triển thư viện xanh, thư viện thân thiện, đưa thư viện trở thành “ngôi nhà tri thức” của học sinh.
- Xây dựng nét đẹp văn hóa học đường, hướng tới xã hội học tập.
	II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- 100% học sinh từ khối 1 đến khối 5 tham gia các tiết đọc và tiết học theo thời khóa biểu.
- Giáo viên phải là tấm gương về thói quen đọc sách, trực tiếp tham gia và hướng dẫn học sinh.
- Mỗi học sinh có Sổ tay đọc sách, ghi lại: tên sách, tác giả, tóm tắt nội dung, bài học/rút ra, cảm nghĩ.
- Học sinh sau khi đọc có khả năng:
+ Nắm được nội dung chính của sách.
+ Tự giác đến thư viện đọc/mượn sách ngoài giờ.
+ Biết nếu cảm nhận, chia sẻ điều học được
- Thư viện đảm bảo phòng đọc rộng rãi, đủ ánh sáng, nguồn sách phong phú, phù hợp lứa tuổi.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Học sinh toàn trường từ khối 1 đến khối 5
- Người thực hiện: GVCN các lớp và giáo viên đứng lớp kết hợp với nhân viên thư viện.
	IV. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIẾT ĐỌC, TIẾT HỌC
- Tiết đọc có thể thực hiện trên lớp lồng ghép với các tiết đọc môn Tiếng việt và các môn học đọc khác thông qua các tiết học hằng ngày ở trên lớp.
- Tiết đọc, tiết học thực hiện tại phòng thư viện theo lịch phân công cố định hàng tuần
	V. THỜI GIAN TỔ CHỨC TIẾT ĐỌC, TIẾT HỌC TẠI THƯ VIỆN
- Tổ chức tối thiểu 02 tiết đọc, tiết học /tuần/lớp (trong TKB chính khóa hoặc buổi chiều tự học).   
- Ngoài ra, học sinh có thể đăng ký đọc/mượn sách ngoài giờ theo lịch mở cửa của thư viện.
VI. PHÂN CÔNG THỰ HIỆN
1. Đối với BGH:
- Triển khai, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời.
2. Đối với Tổ chuyên môn:
- Đưa nội dung đọc sách vào kế hoạch tổ chuyên môn.
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của giáo viên.
3. Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn:
- Lập kế hoạch tiết đọc sách trong kế hoạch giảng dạy.
- Hướng dẫn học sinh đọc, thảo luận, viết sổ tay đọc sách.
- Khuyến khích học sinh mượn sách, xây dựng tủ sách thân thiện lớp học.
- Cuối tháng/kỳ học có đánh giá, nhận xét thói quen đọc sách của học sinh.
4. Đối với nhân viên thư viện:
- Chuẩn bị phòng đọc thoáng mát, bàn ghế, ánh sáng đầy đủ.
- Bổ sung, sắp xếp, phân loại sách theo lứa tuổi và chủ đề.
- Lập lịch luân chuyển sách giữa các lớp và trong thư viện.
- Giới thiệu sách mới hàng tháng (qua bảng tin, website trường, tiết sinh hoạt dưới cờ).
- Phát huy mô hình thư viện xanh.
  - Vận động xã hội hóa: kêu gọi phụ huynh, học sinh, các tổ chức tặng sách cho thư viện.
Phòng thư viện: Bố trí sách, báo, truyện theo nghiệp vụ tại phòng đọc thư viện thân thiện (tầng trệt), thường xuyên thay đổi sách, báo, truyện, ….. phù hợp với học sinh.
Phòng đọc của học sinh ( tầng 2- khu lớp học): Cung cấp sách, báo, truyện về từng lớp và thường xuyên thay đổi sách, báo, truyện, …. phù hợp với học sinh.
Phòng đọc sách của giáo viên: có đầy đủ máy tính để phục vụ giáo viên tra cứu tài liệu trên mạng internet.


5. Hồ sơ và một số công việc thực hiện 1 tiết dạy đọc, tiết học:
- Đối với giáo viên: Có giáo án, kế hoạch tiết đọc, tiết học; tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn phương pháp đọc.
- Đối với học sinh: Có sổ tay đọc sách để ghi chép nội dung.
- Đối với thư viện: Lưu giữ hồ sơ kế hoạch, lịch tổ chức, danh sách sách mới, báo cáo kết quả định kỳ.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.
- Các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.
  - Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về BGH để kịp thời giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiết đọc, tiết học thư viện năm học 2025 – 2026 tại Trường Tiểu học Quảng Lạc. Kính mong các thầy cô quan tâm tổ chức thực hiện./.

	P.HIỆU TRƯỞNG




Dương Thị Hương
	NHÂN VIÊN TV


Lương Thị Xoan



LỊCH DẠY TIẾT ĐỌC CỤ THỂ 

	STT
	Họ tên giáo viên
	Dạy lớp
	Thời gian thực hiện
	Hình thức tiết đọc (bao gồm hoạt động chính và hoạt động mở rộng)

	1
	Phùng Thị Ngọc Huệ
	1A1
	Tuần 6 (13/10 – 17/10)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A1
	Tuần 14 (8/12-12/12)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A1
	Tuần 22 (02/02-06/02)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A1
	Tuần 31 (13/4-17/4)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	2
	La Lê Anh
	1A2
	Tuần 6 (13/10 – 17/10)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A2
	Tuần 14 (8/12-12/12)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A2
	Tuần 22 (02/02-06/02)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A2
	Tuần 31 (13/4-17/4)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	3
	Thân Thị Hà Huế
	1A3
	Tuần 6 (13/10 – 17/10)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A3
	Tuần 14 (8/12-12/12)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A3
	Tuần 22 (02/02-06/02)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A3
	Tuần 31 (13/4-17/4)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	4
	Hoàng Thái Học
	1A4
	Tuần 6 (13/10 – 17/10)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A4
	Tuần 14 (8/12-12/12)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A4
	Tuần 22 (02/02-06/02)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	1A4
	Tuần 31 (13/4-17/4)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)



	5
	Dương Thị Thúy
	2A1
	Tuần 6 (17/10)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	2A1
	Tuần 14 (9/12)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	2A1
	Tuần 22 (06/02)
	Đọc cặp đôi (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	2A1
	Tuần 31 (14/4)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	6
	Hoàng Thanh Hiếu
	2A2
	Tuần 6 (14/10)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	2A2
	Tuần 14 (8/12)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	2A2
	Tuần 22 (05/02)
	Đọc cặp đôi (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	2A2
	Tuần 31 (16/4)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	7
	Chu Thị Thả
	2A3
	Tuần 6 (15/10)
	Cùng đọc (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	2A3
	Tuần 10 (8/12)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	2A3
	Tuần 22 (05/02)
	Đọc cặp đôi (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)

	
	
	2A3
	Tuần 31 (15/4)
	Đọc to nghe chung (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam)



	8
	Ngô Thị Khuyên
	3A1
	Tuần 10 
	Tiết 6 thứ Sáu ngày 14/11/2025 
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A1
	Tuần 15 
	Tiết 6 thứ Sáu ngày 19/12/2025
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A1
	Tuần 30 
	Tiết 6 thứ Sáu ngày 10/4/ 2026
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A1
	Tuần 35 
	Tiết 6 thứ Sáu ngày 15/5/2026
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	9
	Hà Thị Duyên
	3A2
	Tuần 10 
	Tiết 7
Thứ Ba, ngày 11/11
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A2
	Tuần 15 
	Tiết 7
Thứ Ba, ngày 16/12
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A2
	Tuần 30 
	Tiết 7
Thứ Ba, ngày 31/3
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A2
	Tuần 35 
	Tiết 7
Thứ Ba, ngày 5/5
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	10
	Vy Thị Loan
	3A3
	Tuần 10 
	Tiết 6, Thứ Sáu,ngày 14/11
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A3
	Tuần 15 
	Tiết 5, thứ Tư, ngày 17/12 
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A3
	Tuần 30
	Tiết 6, Thứ Sáu,ngày 3/4
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A3
	Tuần 35
	Tiết 6, Thứ Sáu,ngày 8/5
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	11
	Nông Thị Xinh
	3A4
	Tuần 10
	Tiết 4 Thứ Sáu ngày 14/11/2025
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A4
	Tuần 15
	Tiết 6, Thứ Năm ngày 18/12/2025
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A4
	Tuần 30
	Tiết 4, thứ Sáu ngày 3/4/2026
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)

	
	
	3A4
	Tuần 35
	Tiết 4, thứ Sáu ngày 8/5/2026
	Đọc to nghe chung ( Truyện tranh về văn hoá các dân tộc Việt Nam)



	12
	Lâm Thị Pằng
	4A1
	Tuần 15
(15/122 - 19/12)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A1
	Tuần 17
(29/12/2025 - 02/01/2026)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A1
	Tuần 24
(23/02 - 27/02)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A1
	Tuần 26
(02/03 - 06/03)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	13
	Hà Thị Minh Thư
	4A2
	Tuần 15
(15/122 - 19/12)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A2
	Tuần 17
(29/12/2025 - 02/01/2026)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A2
	Tuần 24
(23/02 - 27/02)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A2
	Tuần 26
(02/03 - 06/03)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	14
	Chu Thị Minh Huệ
	4A3
	Tuần 15
(15/122 - 19/12)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A3
	Tuần 17
(29/12/2025 - 02/01/2026)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A3
	Tuần 24
(23/02 - 27/02)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A3
	Tuần 26
(02/03 - 06/03)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	15
	Mè Thị Thúy
	4A4
	Tuần 15
(15/122 - 19/12)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A4
	Tuần 17
(29/12/2025 - 02/01/2026)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A4
	Tuần 24
(23/02 - 27/02)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A4
	Tuần 26
(02/03 - 06/03)
	Đọc cá nhân (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).



	16
	Lý Thị Việt
	5A1
	Tuần 3 
	Bài 1: Đọc truyện về những anh hùng danh nhân và những danh lam thắng cảnh của Việt Nam

	
	
	5A1
	Tuần 11
	Bài 2: MRVT – Đồng nghĩa -  Đa nghĩa -  Học cách tra cứu từ điển

	
	
	5A1
	Tuần 20
	Bài 12: Đọc những câu chuyện về tình đoàn kết, truyền thống đoàn kết và truyền thống hiếu học của người Việt

	
	
	5A1
	Tuần 24
	Bài 15: Đọc những truyện về phụ nữ tài đức vẹn toàn trong xã hội

	17
	Mai Thu Huyền
	5A2
	Tuần 3
	Bài 1: Đọc truyện về những anh hùng danh nhân và những danh lam thắng cảnh của Việt Nam

	
	
	5A2
	Tuần 11
	Bài 2: MRVT – Đồng nghĩa -  Đa nghĩa -  Học cách tra cứu từ điển

	
	
	5A2
	Tuần 20
	Bài 1: Đọc truyện về những anh hùng danh nhân và những danh lam thắng cảnh của Việt Nam

	
	
	5A2
	Tuần 24
	Bài 15: Đọc những truyện về phụ nữ tài đức vẹn toàn trong xã hội

	18
	Phạm Thanh Huyền
	5A3
	Tuần 3
	Bài 1: Đọc truyện về những anh hùng danh nhân và những danh lam thắng cảnh của Việt Nam

	
	
	5A3
	Tuần 11
	Bài 2: MRVT – Đồng nghĩa -  Đa nghĩa -  Học cách tra cứu từ điển

	
	
	5A3
	Tuần 20
	Bài 1: Đọc truyện về những anh hùng danh nhân và những danh lam thắng cảnh của Việt Nam

	
	
	5A3
	Tuần 24
	Bài 15: Đọc những truyện về phụ nữ tài đức vẹn toàn trong xã hội

	19
	Tô Ánh Nguyệt
	5A4
	Tuần 3
	Bài 1: Đọc truyện về những anh hùng danh nhân và những danh lam thắng cảnh của Việt Nam

	
	
	5A4
	Tuần 11
	Bài 2: MRVT – Đồng nghĩa -  Đa nghĩa -  Học cách tra cứu từ điển

	
	
	5A4
	Tuần 32 
	Bài 1: Đọc truyện về những anh hùng danh nhân và những danh lam thắng cảnh của Việt Nam

	
	
	5A4
	Tuần 34 
	Bài 15: Đọc những truyện về phụ nữ tài đức vẹn toàn trong xã hội
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	Họ tên
giáo viên
	Dạy lớp
	Thời gian thực hiện
	Hình thức tiết học

	1
	Phùng Thị Ngọc Huệ
	1A1
	Tuần 24 (23/02 – 27/02)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A1
	Tuần 30 (06/04 – 10/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A1
	Tuần 32 (20/04 – 24/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A1
	Tuần 34 (04/05 – 08/05)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	2
	La Lê Anh
	1A2
	Tuần 24 (23/02 – 27/02)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A2
	Tuần 30 (06/04 – 10/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A2
	Tuần 32 (20/04 – 24/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A2
	Tuần 34 (04/05 – 08/05)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	3
	Thân Thị Hà Huế
	1A3
	Tuần 24 (23/02 – 27/02)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A3
	Tuần 30 (06/04 – 10/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A3
	Tuần 32 (20/04 – 24/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A3
	Tuần 34 (04/05 – 08/05)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	4
	Hoàng Thái Học
	1A4
	Tuần 24 (23/02 – 27/02)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A4
	Tuần 30 (06/04 – 10/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A4
	Tuần 32 (20/04 – 24/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	1A4
	Tuần 34 (04/05 – 08/05)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	5
	Dương Thị Thúy
	2A1
	Tuần 8 (28/10) 
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	2A1
	Tuần 18 (06/01)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	2A1
	Tuần 32 (21/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	2A1
	Tuần 34 (08/05)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	6
	Hoàng Thanh Hiếu
	2A2
	Tuần 8 (28/10) 
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	2A2
	Tuần 18 (06/01)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	2A2
	Tuần 32 (21/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	2A2
	Tuần 34 (07/05)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	7
	Chu Thị Thả
	2A3
	Tuần 8 (29/10) 
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	2A3
	Tuần 18 (07/01)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	2A3
	Tuần 32 (22/04)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	2A3
	Tuần 34 (07/05)
	Tiếng Việt: Bài Ôn tập (HĐ Đọc mở rộng)

	8
	Ngô Thị Khuyên
	3A1
	Tuần 8 (Tiết 4 thứ Tư ngày 29/10/2025)
	Tiếng Việt: (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	3A1
	Tuần 26 (Tiết 4 thứ Tư ngày 11/3/ 2026)
	Tiếng Việt: (HĐ Đọc mở rộng)

	9
	Hà Thị Duyên
	3A2
	Tuần 13 (Tiết 2, Thứ Tư ,ngày 26/11)
	Tiếng Việt: (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	3A2
	Tuần 24 (Tiết 2, Thứ Tư ,ngày 18/2)
	Tiếng Việt: (HĐ Đọc mở rộng)

	10
	Vy Thị Loan
	3A3
	Tuần 11 (Tiết 3, Thứ Tư ,ngày 19/11) 
	Tiếng Việt: (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	3A3
	Tuần 33 (Tiết 3, thứ Tư, ngày 22/4 )
	Tiếng Việt: (HĐ Đọc mở rộng)

	11
	Nông Thị Xinh
	3A4
	Tuần 13 (Tiết 4, Thứ Tư ,ngày 26/11/25)
	Tiếng Việt: (HĐ Đọc mở rộng)

	
	
	3A4
	Tuần 24 (Tiết 4, Thứ Tư ,ngày 18/2/26)
	Tiếng Việt: (HĐ Đọc mở rộng)



	12
	Lâm Thị Pằng
	4A1
	Tuần 14
(08/122 - 12/12)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A1
	Tuần 14
(08/122 - 12/12)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A1
	Tuần 27
(09/03 - 13/03)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A1
	Tuần 27
(09/03 - 13/03)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	13
	Hà Thị Minh Thư
	4A2
	Tuần 14
(08/122 - 12/12)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A2
	Tuần 14
(08/122 - 12/12)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A2
	Tuần 27
(09/03 - 13/03)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A2
	Tuần 27
(09/03 - 13/03)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	14
	Chu Thị Minh Huệ
	4A3
	Tuần 14
(08/122 - 12/12)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A3
	Tuần 14
(08/122 - 12/12)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A3
	Tuần 27
(09/03 - 13/03)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A3
	Tuần 27
(09/03 - 13/03)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	15
	Mè Thị Thúy
	4A4
	Tuần 14
(08/122 - 12/12)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A4
	Tuần 14
(08/122 - 12/12)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A4
	Tuần 27
(09/03 - 13/03)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).

	
	
	4A4
	Tuần 27
(09/03 - 13/03)
	Tiếng Việt (luyện):
Đọc - hiểu Tiếng Việt (đọc cá nhân) - (truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam).



	16
	Lý Thị Việt
	5A1
	Tuần 4
	Hướng dẫn học sinh để chuẩn bị thuyết trình tranh luận

	
	
	5A1
	Tuần 15
	Trao đổi: Em đọc sách báo

	
	
	5A1
	Tuần 22
	Đọc những truyện cổ tích của dân tộc thiểu số

	
	
	5A1
	Tuần 33
	Đọc những câu chuyên viết về việc làm tốt của thiếu nhi

	17
	Mai Thu Huyền
	5A2
	Tuần 4
	Hướng dẫn học sinh để chuẩn bị thuyết trình tranh luận

	
	
	5A2
	Tuần 15
	Trao đổi: Em đọc sách báo

	
	
	5A2
	Tuần 22
	Đọc những truyện cổ tích của dân tộc thiểu số

	
	
	5A2
	Tuần 33
	Đọc những câu chuyên viết về việc làm tốt của thiếu nhi

	18
	Phạm Thanh Huyền
	5A3
	Tuần 4
	Hướng dẫn học sinh để chuẩn bị thuyết trình tranh luận

	
	
	5A3
	Tuần 15
	Trao đổi: Em đọc sách báo

	
	
	5A3
	Tuần 22
	Đọc những truyện cổ tích của dân tộc thiểu số

	
	
	5A3
	Tuần 33
	Đọc những câu chuyên viết về việc làm tốt của thiếu nhi

	19
	Tô Ánh Nguyệt
	5A4
	Tuần 4
	Hướng dẫn học sinh để chuẩn bị thuyết trình tranh luận

	
	
	5A4
	Tuần 15
	Trao đổi: Em đọc sách báo

	
	
	5A4
	Tuần 22
	Đọc những truyện cổ tích của dân tộc thiểu số

	
	
	5A4
	Tuần 33
	Đọc những câu chuyên viết về việc làm tốt của thiếu nhi
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